
Phòng Ca

1
N.T.Tuyết

CNTT K40A-N1

Hệ QTCSDL

P.Đ.Sinh

17205013701-N2

XML và UD

N.T.Tuyết

CNTT K40C-N1

Hệ QTCSDL

N.T.Tuyết

CNTT K40A-N3

Hệ QTCSDL

N.T.Tuyết

CNTT K40C-N3

Hệ QTCSDL

2
N.T.Tuyết

CNTT K40C-N2

Hệ QTCSDL

N.T.Tuyết

CNTT K40C-N4

Hệ QTCSDL

1

P.Đ.Sinh

17205010901-N1

Hệ QT CSDL

V.S.Lâm

1721050006302_N1

TH làm việc nhóm

V.S.Lâm

172105000703_N1

Công nghệ .NET

Đ.T.T.Cúc

172105007003-N3

THĐC

2

P.Đ.Sinh

17205010901-N2

Hệ QT CSDL

V.S.Lâm

172105008502_N1

LT trên Windows

P.Đ.Sinh

172105010901-N1

Hệ QT CSDL

V.S.Lâm

172105000703_N2

Công nghệ .NET

Đ.T.T.Cúc

1721050006302_N4

TH làm việc nhóm

1
L.X.Việt

172105013303-N1

Lập trình cơ bản

D.H.Huyên

172105013301-N1

Lập trình cơ bản

D.H.Huyên

172105013301-N2

Lập trình cơ bản

L.X.Việt

172105013303-N3

Lập trình cơ bản

N.T.Đạt

1721005007104-N3

THĐC

D.H.Huyên

172105013301-N3

Lập trình cơ bản

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39C-N2

LT trên Windows

2
N.T.Đạt

1721005007104-N1

THĐC

N.T.Đạt

1721005007104-N2

THĐC

L.Q.Hùng

172105000702-N1

Công nghệ .NET

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39C-N3

LT trên Windows

L.Q.Hùng

172105000702-N2

Công nghệ .NET

1

N.T.A.Thi, 

Đ.T.M.Cảnh

1721005007010-N1,2

THĐC

N.T.A.Thi, 

N.T.K.Phượng

1721005007008-N3,4

THĐC

N.T.A.Thi,

N.T.K.Phượng

1721005007008-N1,2

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

172105007002-N3

THĐC

N.T.A.Thi,

 N.T.K.Phượng

1721005007010-N1,2

THĐC

2

N.T.A.Thi,

N.T.K.Phượng

1721005007008-N1,2

THĐC

N.T.A.Thi,

 N.T.K.Phượng

1721005007010-N3,4

THĐC

P.V.Minh

172105007009-N4

THĐC

N.T.A.Thi, 

Đ.T.M.Cảnh

1721005007008-N3,4

THĐC

N.T.A.Thi,

N.T.K.Phượng

1721005007010-N3,4

THĐC

1
P.V.Minh

172105005803-N1

Quản trị mạng

2
P.V.Minh

172105005803-N2

Quản trị mạng

1
N.T.Loan

172105006401-N1

Thực hành lập trình

N.T.Loan

172105006401-N1

Thực hành lập trình

T.T.Liên

172105007005_N3

THĐC

T.T.Liên

172105007005_N1

THĐC

N.T.Loan

172105013304-N1

Lập trình cơ bản

2
N.T.Loan

172105006401-N2

Thực hành lập trình

T.T.Liên

172105007005_N2

THĐC

N.T.Loan

172105013304-N2

Lập trình cơ bản

1
Đ.T.T.Cúc

172105007001-N1

THĐC

Đ.T.T.Cúc

172105006403-N1

Thực hành lập trình

Đ.T.T.Cúc

172105007004-N2

THĐC

Đ.T.T.Cúc

172105006403-N2

Thực hành lập trình

Đ.T.T.Cúc

172105006403-N1

Thực hành lập trình

T.Đ.Luyện

CNTT-N1

HĐH Linux

2
Đ.T.T.Cúc

172105007004-N1

THĐC

Đ.T.T.Cúc

172105007001-N2

THĐC

Đ.T.T.Cúc

172105006303-N2

TH làm việc nhóm

Đ.T.T.Cúc

172105007003-N1

THĐC

Đ.T.T.Cúc

172105007004-N3

THĐC

T.Đ.Luyện

CNTT-N2

HĐH Linux

1
P.V.Minh

172105007009-N1

THĐC

P.V.Minh

172105007009-N2

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N4

TH lập trình

2
T.T.Liên

172105007006_N1

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N1

TH lập trình

T.T.Thành

172105000201-N1

Cấu trúc dữ liệu

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'. 

P.402-4T

(48 máy)

P.403-4T

(40 máy)

106-T10


(50 máy)

108-T10


(50 máy)

P.301-4T

(80 máy)

LỊCH THỰC HÀNH

Học kỳ: 2, Năm học 2017-2018

Tuần: 30 - Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

BUỔI SÁNG

P.101-4T

(98 máy)

P.302-4T

(30 máy)

P.401-4T

(40 máy)



Phòng Ca

1
P.Đ.Sinh

172105013701-N1

XML và UD

T.T.Liên

172105007006_N2

THĐC

P.Đ.Sinh

172105007011-N2

THĐC

N.T.Tuyết

CNTT K40A-N2

Hệ QTCSDL

D.H.Huyên

172105013302-N3

Lập trình cơ bản

D.H.Huyên

172105013302-N4

Lập trình cơ bản

2
P.Đ.Sinh

172105007011-N1

THĐC

T.T.Liên

172105007006_N3

THĐC

P.Đ.Sinh

172105013701-N3

XML và UD

1
V.S.Lâm

1721050006301_N1

TH làm việc nhóm

D.H.Huyên

172105013302-N1

Lập trình cơ bản

P.Đ.Sinh

17205013703-N1

XML và UD

V.S.Lâm

172105008502_N2

LT trên Windows

P.Đ.Sinh

172105013703-N2

XML và UD

V.S.Lâm

172105000703_N1

Công nghệ .NET

2
D.H.Huyên

172105013302-N2

Lập trình cơ bản

V.S.Lâm

172105006301_N2

TH làm việc nhóm

V.S.Lâm; Đ.T.T.Cúc

172105006302_N2,3

TH làm việc nhóm

P.Đ.Sinh

172105007011-N3

THĐC

V.S.Lâm

172105000703_N2

Công nghệ .NET

1
L.X.Việt

172105013303-N2

Lập trình cơ bản

H.V.Lâm

172105002901-N1

LT UD Web

N.T.Đạt

1721005007007-N1

THĐC

H.V.Lâm

172105012001-N1

Hệ QT CSDL 1

N.T.Đạt

1721005007007-N3

THĐC

L.X.Việt

172105013303-N4

Lập trình cơ bản

2
N.T.K.Phượng

172105001602-N1

Hệ QT CSDL

H.V.Lâm

172105002901-N2

LT UD Web

N.T.Đạt

1721005007007-N2

THĐC

N.T.Đạt

1721005007007-N4

THĐC

1

N.T.Tuyết

Công nghệ Hóa-N1

THĐC

N.N.Dũng

172105007103-N1

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39C-N1

LT trên Windows

Đ.T.T.Cúc

172105007003-N2

THĐC

N.T.A.Thi, 

Đ.T.M.Cảnh

1721005007008-N1,2

THĐC

2

Đ.T.T.Cúc

172105007001-N3

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

172105007002-N1

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

172105007002-N2

THĐC

N.T.Tuyết

Công nghệ Hóa-N2

THĐC

N.N.Dũng

172105007103-N2

THĐC

N.T.A.Thi, 

Đ.T.M.Cảnh

1721005007008-N3,4

THĐC

1
N.T.Đạt

172105005802

Quản trị mạng

P.V.Minh

172105005803-N3

Quản trị mạng

2
N.T.Đạt

172105005802

Quản trị mạng

N.T.Đạt

172105005802

Quản trị mạng

1
N.T.Loan

172105006401-N2

Thực hành lập trình

N.T.Loan

172105008501-N1

LT trên Windows

N.T.Loan

172105008501-N3

LT trên Windows

2
N.T.Loan

172105006401-N3

Thực hành lập trình

N.T.Loan

172105008501-N2

LT trên Windows

P.V.Minh

172105007009-N3

THĐC

N.T.Loan

172105006401-N3

Thực hành lập trình

1
Đ.T.T.Cúc

172105006303-N1

TH làm việc nhóm

N.T.K.Phượng

172105001602-N2

Hệ QT CSDL

L.Q.Hùng

172105002401-N1

LT HĐT

N.T.K.Phượng

172105001602-N3

Hệ QT CSDL

2
T.T.Liên

172105013702-N1

XML và ứng dụng

L.Q.Hùng

172105000701-N1

Công nghệ .NET

N.T.K.Phượng

172105001602-N4

Hệ QT CSDL

1
Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N1

TH lập trình

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N3

TH lập trình

N.N.Dũng

172105007103-N2

THĐC

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N2

TH lập trình

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N4

TH lập trình

2
Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N2

TH lập trình

T.T.Liên

172105013702-N1

XML và ứng dụng

Đ.T.M.Cảnh

CNTT K39B-N3

TH lập trình

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'.

P.403-4T

(40 máy)

Thứ 7 Chủ nhậtThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

P.401-4T

(40 máy)

P.402-4T

(48 máy)

P.302-4T

(30 máy)

P.301-4T

(80 máy)

BUỔI CHIỀU

106-T10


(50 máy)

P.101-4T

(98 máy)

108-T10


(50 máy)


